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……………………….......



I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)
Câu 1. (1đ) Nối các đối tượng tự nhiên và sản phẩm công nghệ với đáp Đối tượng công nghệ

                     án đúng:
Tủ lạnh
Cây

Đèn ngủ 
Nón, mũ


Núi đá
Quạt điện

Đối tượng tự nhiên
Máy giặt

Ti - vi

Mặt trời
Sông, suối


Câu 2. (1đ) Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng 
       Khi sử dụng đèn học và sử dụng quạt điện chúng ta cần thực hiện theo trình tự:
            A. Bật, điều chỉnh hướng, tắt khi không sử dụng, đặt ở vị trí phù hợp.
            B. Điều chỉnh hướng, bật, đặt ở vị trí phù hợp, tắt khi không sử dụng.
            C. Đặt ở vị trí phù hợp, bật, điều chỉnh hướng, tắt khi không sử dụng.
            D. Bật, đặt ở vị trí phù hợp, điều chỉnh hướng, tắt khi không sử dụng
Câu 3. (1đ) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :   
            A. Khi sử dụng đèn học bước 1 ta cần đặt đèn ở vị trí phù hợp.
            B. Khi dùng đèn học nên để ánh sáng đèn chiếu  trực tiếp vào mắt.
            C. Các nút điều khiển giúp bật, tắt và điều chỉnh tốc độ quay của cánh quạt. 
            D. Di chuyển quạt điện khi đang quay.
Câu 4. (1đ) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 
            Máy thu thanh còn được gọi là gì?
            A. Ti – vi      B. Ka- ra-o –ke        C. Ra - đi – ô          D. Điện thoại di động
Câu 5. (1đ) Chọn từ ngữ thích hợp để hoàn thiện câu dưới đây thể hiện mối quan hệ giữa đài phát thanh và máy thu thanh .
A. .................................................là nơi sản xuất các chương trình phát thanh và tín hiệu truyền qua ăng ten.
B. ...................................................... là thiết bị thu nhận các tín hiệu truyền thanh qua ăng ten và phát qua loa.
Câu 6. (1đ) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. 
                 Máy thu hình có tác dụng gì?
          A. Để xem các chương trình truyền thanh.
          B. Để xem các chương trình truyền hình.
          C. Để nghe các chương trình phát thanh.
          D. Để nghe các chương trình truyền hình.

                                        II. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)
Câu 1. (2đ) Em hãy kể tên và nêu tác dụng của 5 sản phẩm công nghệ mà em biết.  
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Câu 2. (2 đ).
a. Nếu sử dụng sản phẩm công nghệ không đúng cách có thể gây ra điều gì? ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b. Ghi tên cảnh báo của các biển báo sau trên các thiết bị :


                                                     ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………................
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[bookmark: _GoBack]I. Trắc nghiệm (6 đ)
Câu 1. (1 điểm) Nối đúng mỗi đối tượng được 0,1 điểm	
Câu 2. (1 điểm) Khoanh vào đán án C .
Câu 3. (1 điểm) Điền đúng mỗi phần được 0,25 điểm
A. Đ           B. S                      C. Đ                   D. S
Câu 4. (1 điểm) Khoanh vào đán án C.
Câu 5. (1 điểm)  Điền đúng mỗi phần được 0,5 điểm
a). Đài phát thanh    
b). Máy thu thanh
 Câu 6: (1 điểm) Khoanh vào đán án B.
II. Tự luận
Câu 1. (2 điểm) - Nêu được 5 thiết bị công nghệ đúng mỗi thiết bị được 0,2 điểm.
                           - Nêu được tác dụng của mỗi thiết bị được 0,2 điểm.
Câu 2. (2 điểm)  
a. (1 đ) Kể được các việc xảy ra nếu không sử dụng đúng cách các thiết bị công nghệ :  Gây hại cho sản phẩm, ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe của con người.
b.(1 đ)  Ghi đúng tên cảnh báo mỗi biển báo. Cảnh báo có điện và cảnh báo khí ga
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